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BMI (Body Mass Index)  : Chỉ số khối cơ thể 

ĐTĐ : Đái tháo đường 

ĐH-CĐ-TCCN : Đại học - cao đẳng - trung cấp chuyên 

nghiệp 

HDL  

(High density lipoprotein) 

 

: 

 

Lipoprotein tỷ trọng cao 

LDL  

(Low density lipoprotein)  

 

: 

 

Lipoprotein tỷ trọng thấp 

MMSE  

(Mini Mental State Examination) 

 

: 

 

Trắc nghiệm đánh giá trạng thái tâm trí 

thu nhỏ 

CI (confidence interval)  : Khoảng tin cậy 

OR (Odd Ratio)  : Tỷ suất chênh 

TBMN  : Tai biến mạch não 

TCYTTG : Tổ chức Y tế Thế giới 

THA  : Tăng huyết áp 
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